
STT

Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Địa chỉ

Trình 

độ 

chuyê

n môn

Vị trí 

làm 

việc

Họ tên
Trình độ 

chuyên 

môn

Số 

CCHN

I  

Nguyễn 

Văn Trung

Bs CKI 

Ngoại 
005627

Ngoại tổng 

hợp

Từ ngày 

01/10/2024

Hà Văn 

Thiết

Bs CKI 

HSCC
6757 Cấp cứu

Từ ngày 

01/01/2025

Phan Thị 

Thanh 

Thạc sỹ 

Nội 
001647 Nội II

Từ ngày 

01/4/2025

Nông Thị 

Diệp Lệ

Bs CKI 

Nhi khoa
000400 Nhi

Từ ngày 

01/7/2025

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa
0005960 Sản

Từ ngày 

01/9/2025

Nguyễn 

Thị Mai

Thạc sỹ 

Nhi khoa
000473 Nhi

Từ ngày 

01/10/2024

Lương 

Đức Hà

Thạc sỹ 

Ngoại 
005627 TT CTCH

Từ ngày 

01/12/2024

Lường Thị 

Duyên

Bs CKI 

Nội khoa
006428 Nội I

Từ ngày 

01/3/2025

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa
0005960 Sản

Từ ngày 

01/6/2025

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

2 Lê Huỳnh Đức 9/7/1999

xã Nà Nhạn, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

BÁC SỸ

1 Lưu Khánh Ly 11/7/2000

Tổ 1, phường 

Chiềng Lề, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI THỰC HÀNH

TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SƠN LA

Người đăng ký thực hành Người hướng dẫn thực hành

Khoa thực 

hành

Thời gian 

đăng ký 

thực hành

Thời điểm 

bắt đầu thực 

hành

SỞ Y TẾ SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:       /DSĐKNTH-BVĐKT Sơn La, ngày       tháng 7 năm 2025



Lương 

Bảo 

Chung

Thạc sỹ 

HSCC
000368

Hồi sức tích 

cực – chống 

độc

Từ ngày 

01/7/2025

Nông Thị 

Diệp Lệ

Bs CKI 

Nhi khoa
000400 Nhi

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

15/8/2024 

Nguyễn 

Tuấn Anh

Thạc sỹ 

Sản phụ 

khoa

000190 Sản

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

15/10/2024 

Trần Hồng 

Vinh

Tiến sỹ 

Ngoại 

khoa 

0007998

TT Chấn 

thương 

chỉnh hình

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

15/11/2024 

Phan Thị 

Thanh 

Bình

Thạc sỹ 

Nội 
001647 Nội II

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

01/7/2025

Đặng Thị 

Thúy

BsCKI 

Hồi sức 

cấp cứu 

000193 Cấp cứu

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

14/5/2025 

Đỗ Hoàng 

Minh 

Dũng

Bác sỹ 

CKI Hồi 

sức cấp 

0008091 Cấp cứu
từ ngày 

15/9/2024 

Nguyễn 

Thị Sơn 

Hà

BsCKI 

Hồi sức 

cấp cứu

000145 Nội I
từ ngày 

15/12/2024 

Đèo Đức 

Lực

Thạc sỹ 

Ngoại 

khoa

0005879

TT Chấn 

thương 

chỉnh hình

từ ngày 

15/3/2025  

Nông Thị 

Diệp Lệ

Bs CKI 

Nhi khoa
000400 Nhi

Từ ngày 

15/6/2025 

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa
0005960 Sản

từ ngày 

15/8/2025  

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

4
Trần Thanh 

Trang 
11/23/2000

Tổ 3, phường 

Chiềng Lề, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

3
Quàng Thị 

Thanh 
10/31/1998

xã Mường Bú, 

huyện Mường 

La, tỉnh Sơn 

La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

2 Lê Huỳnh Đức 9/7/1999

xã Nà Nhạn, 

thành phố 

Điện Biên 

Phủ, tỉnh Điện 

Biên

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 



Mè Thị 

Xuân

Thạc sỹ 

HSCC
001656 HSTC-CĐ

từ ngày 

15/9/2024  

Nông Thị 

Diệp Lệ

Bs CKI 

Nhi khoa
000400 Nhi

từ ngày 

15/12/2024 

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa
0005960 Sản

từ ngày 

15/02/2025

Nguyễn 

Thị Sơn 

Hà

BsCKI 

Hồi sức 

cấp cứu

000145 Nội I
từ ngày 

15/3/2025

Nguyễn 

Văn Trung

Bs CKI 

Ngoại 
005627

Ngoại tổng 

hợp

từ ngày 

15/6/2025 

Nguyễn 

Thị Sơn 

Hà

BsCKI 

Hồi sức 

cấp cứu

000145 Nội I
từ ngày 

15/9/2024   

Nông Thị 

Diệp Lệ

Bs CKI 

Nhi khoa
000400 Nhi

từ ngày 

15/12/2024  

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa
0005960 Sản

từ ngày 

15/02/2025

Đèo Đức 

Lực

Thạc sỹ 

Ngoại 

khoa

0005879

TT Chấn 

thương 

chỉnh hình

từ ngày 

15/3/2025

Hà Văn 

Thiết

Bs CKI 

HSCC
006757 Cấp cứu

từ ngày 

15/6/2025 

Hà Văn 

Thiết

Bs CKI 

HSCC
006757 Cấp cứu

Từ ngày 

06/12/2024

Nguyễn 

Văn Trung

Bs CKI 

Ngoại 
005627

Ngoại tổng 

hợp

Từ ngày 

06/3/2025  

Nông Thị 

Diệp Lệ

Bs CKI 

Nhi khoa
000400 Nhi

Từ ngày 

06/6/2025

Nguyễn 

Thị Thúy 

Bs CKI 

Sản khoa
000426 Sản

Từ ngày 

06/8/2025

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

7
Nguyễn Thế 

Thắng
12/3/1997

Tổ 5, phường 

Tô Hiệu, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

6 Phạm Thị Lan 9/12/2000

xã Chiềng 

Mung, huyện 

Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

5
Nguyễn Duy 

Thảo 
7/29/2000

Tổ 7, phường 

Chiềng Sinh, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực



Lường Thị 

Duyên

Bác sỹ 

CKI Nội 
006428 Nội I

Từ ngày 

06/9/2025

Hà Văn 

Thiết

Bs CKI 

HSCC
6757 Cấp cứu

Từ ngày 

14/01/2025 

Bùi Thị 

Thu 

Thạc sỹ 

Nội khoa
002676 Nội I

Từ ngày 

14/4/2025  

Nguyễn 

Thị Mai

Thạc sỹ 

Nhi khoa
000473 Nhi

Từ ngày 

14/7/2025 

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa
0005960 Sản

Từ ngày 

14/9/2025 

Nguyễn 

Văn Trung

Bs CKI 

Ngoại 
005627

Ngoại tổng 

hợp

Từ ngày 

14/10/2025 

Nguyễn 

Thị Mai

Thạc sỹ 

Nhi khoa
473 Nhi

Từ ngày 

15/8/2025 

Từ ngày 

15/4/2025 

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa
5960 Sản

Từ ngày 

15/7/2025 

Từ ngày 

15/10/2024 

Đặng Thị 

Thúy

Bs CKI 

HSCC
193 Cấp cứu

Từ ngày 

15/01/2025 

Bác sỹ 

đa 

khoa

Lường Thị 

Duyên

Bs CKI 

Nội khoa
6428 Nội I

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Nguyễn 

Văn Trung

Bs CKI 

Ngoại 
5627

Ngoại tổng 

hợp

Đèo Đức 

Lực

Thạc sĩ 

Ngoại 
0005879

Trung tâm 

Chấn 

Từ ngày 

15/01/2026

10 Lò Thùy Linh 6/11/1993

phường 

Chiềng An, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

005960 Sản
Từ ngày 

15/9/2025

Hà Văn 

Thiết

Bs CKI 

Hồi sức 
006757 Cấp cứu

Từ ngày 

15/10/2025

Nội II

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

15/4/2025

Ngô 

Thanh Huế

Bs CKI 

Nhi khoa
001275 Sơ sinh

Từ ngày 

15/7/2025

Tòng Thị 

Oai

Bs CKI 

Sản khoa

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

9 Lèo Thùy Trang 5/17/1997

xã Mường Bú, 

huyện Mường 

La, tỉnh Sơn 

La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa

Trần Thị 

Nhài

Thạc sĩ 

Nội khoa 004811

8
Nguyễn Thị 

Hương Ly
4/6/2000

Tiểu khu 10, 

xã Hát Lót, 

huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn 

La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

7
Nguyễn Thế 

Thắng
12/3/1997

Tổ 5, phường 

Tô Hiệu, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa 

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực



Đặng Thị 

Thúy

Bs CKI 

HSCC
193 Cấp cứu

Từ ngày 

01/07/2025

Đèo Đức 

Lực

Ths Ngoại 

khoa
5879 TT CTCH Từ ngày 

01/10/2025

Trần Thị 

Nhài

Thạc sỹ 

Nội khoa
4811 Nội II

Từ ngày 

01/01/2026

Trần Hồng 

Nhung
BsCKI 6424 Sơ sinh

Từ ngày 

01/04/2026

Nguyễn 

Thị Thúy 

Nga

BsCKI 

Sản khoa
426 Sản Từ ngày 

01/06/2026

Nguyễn 

Thị Sơn 

Hà

BsCKI 

HSCC
145 Nội I Từ ngày 

01/07/2025

Mè Thị 

Xuân
Ths HSCC 1656

HSTC - 

CĐ
Từ ngày 

01/10/2025

Nguyễn 

Văn 

Trung

BsCKI 

ngoại khoa
5627 Ngoại TH Từ ngày 

01/01/2026

Nguyễn 

Thị Thúy 

Nga

BsCKI 

Sản khoa
426 Sản Từ ngày 

01/04/2026

Nông Thị 

Diệp Lệ

BsCKI nhi 

khoa
400 Nhi Từ ngày 

01/05/2026

II

Cấp cứu

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

29/11/2024

Điều dưỡng

1 Tòng Thế Hùng 7/27/2002

xã Chiềng 

Mung, huyện 

Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Lê Đình 

Mạnh

Cử nhân 

điều 

dưỡng

0007244

Bác sỹ 

đa 

khoa

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

12 Lừ Tâm An 12/21/1997

Tổ 4, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La

Bác sỹ 

y khoa

Bác sỹ 

đa 

khoa

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

11 Lê Ánh Bình 6/25/1998

Tổ 4, phường 

Tô Hiệu, tỉnh 

Sơn La

Bác sỹ 

y khoa



  

001363

Phẫu thuật 

gây mê hồi 

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

Từ ngày 

19/02/2025

Đoàn Thị 

Thu Trang

Cử nhân 

điều 
001294

Hồi sức tích 

cực – chống 

Từ 16h30' 

đến 

Từ ngày 

19/7/2025

Từ ngày 

27/7/2025

9 Phạm Thị Tho 10/5/1986

Tổ 2, phường 

Chiềng An, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

Nguyễn 

Trọng 

Cử nhân 

điều 
001353

Lèo Thị 

Dinh

Cao đẳng 

điều 
004801

Truyền 

nhiễm
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

27/02/2025

Lò Văn 

Chang

Cao đẳng 

điều 
0008101 Cấp cứu

8 Vì Đức Mạnh 5/16/2003

xã Nà Nghịu, 

huyện Sông 

Mã, tỉnh Sơn 

La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Truyền 

nhiễm
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

27/02/2025

Lò Văn 

Chang

Cao đẳng 

điều 
0008101 Cấp cứu

Từ ngày 

27/7/2025

Từ ngày 

17/7/2025

7
Tòng Thị Thu 

Nguyệt
6/6/2003

xã Mường 

Bon, huyện 

Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Lèo Thị 

Dinh

Cao đẳng 

điều 
004801

Vũ Thu 

Hà

Cao đẳng 

điều 
005866 Ung bướu 8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

17/02/2025

Nguyễn 

Thị Vân

Cao đẳng 

điều 
001352 Cấp cứu

6 Bùi Thị Nhung 4/11/2003

tổ 2, phường 

Chiềng Lề, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Nguyễn 

Thị Quỳnh

Cử nhân 

điều 

Ngoại tiết 

niệu – nam 
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

07/02/2025

Lò Văn 

Chang

Cao đẳng 

điều 
0008101 Cấp cứu

Từ ngày 

07/7/2025

5
Nguyễn Thị Mỹ 

Linh
5/17/2003

phường 

Chiềng Sinh, 

thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Ngoại tổng 

hợp
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

13/01/2025 

Lò Văn 

Chang

Cao đẳng 

điều 
0008101 Cấp cứu

Từ ngày 

13/6/2025 

Từ ngày 

24/5/2025

4 Lò Thanh Lâm 11/12/2003

xã Chiềng 

Xôm, thành 

phố Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Lò Thị 

Thu 

Cử nhân 

điều 
001358

An Thị 

Thu Hiền

Cử nhân 

điều 
001255 Sơ sinh 8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

24/12/2024

Hà Hải 

Châu

Cử nhân 

điều 
001355 Cấp cứu

3 Quàng Thị Yêu 5/25/2003

Bản Nhạp, xã 

Chiềng Lao, 

huyện Mường 

La, tỉnh Sơn 

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cử nhân 

điều 

dưỡng

0008202 Sơ sinh 8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

24/12/2024

Hà Hải 

Châu

Cử nhân 

điều 
001355 Cấp cứu

Từ ngày 

24/5/2025

2 Mè Ánh Thao 12/4/2003

xã Chiềng 

Khoi, huyện 

Yên Châu, 

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Nguyễn 

Trà My



Lò Thị 

Thu 

Cử nhân 

điều 
001358

Ngoại tổng 

hợp

Lò Văn 

Chang

Cao đẳng 

điều 

dưỡng

0008101 Cấp cứu

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

10/6/2025 
17 Cà Văn Kiên 6/10/2003

xã Nậm Lầu, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Truyền 

nhiễm
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

01/7/2025

Đoàn Thị 

Thu Trang

Cử nhân 

điều 
0001294 HSTC-CĐ

Từ ngày 

01/12/2025 

Từ ngày 

01/8/2025 

16 Lê Khánh Linh 9/16/2003

xã Chiềng 

Mung, huyện 

Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Hoàng Thị 

Minh Hà

Cử nhân 

điều 
000399

Tòng Văn 

Thao

Điều 

dưỡng 
000387 Cấp cứu 8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

01/7/2025

Hà Hải 

Châu

Cử nhân 

điều 
0001355 Nội A

15 Mai Thị Duyên 7/7/1997

Bản Giảng 

Lắc, phường 

Quyết Thắng, 

Tp Sơn La

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

Sơ sinh 8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

05/5/2025

Lê Đình 

Mạnh

Cử nhân 

điều 
0007244 Cấp cứu

Từ ngày 

06/10/2025 

Từ ngày 

07/10/2025

14
Hoàng Thảo 

Phương
2/18/2001

Tổ 5, phường 

Chiềng Lề, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

An Thị 

Thu Hiền

Cử nhân 

điều 
001255

Nguyễn 

Thị Hường

Cử nhân 

điều 
001443

Tai mũi 

họng
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

06/5/2025

Hà Duy 

Khánh

Cao đẳng 

điều 
007293

Hồi sức tích 

cực – chống 

13
Trần Thị Vân 

Anh
5/13/1993

tổ 1, phường 

Quyết Thắng, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Răng hàm 

mặt
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

28/4/2025

Hà Duy 

Khánh

Cao đẳng 

điều 
007293

Hồi sức tích 

cực – chống 

Từ ngày 

29/9/2025 

Từ ngày 

10/9/2025

12
Bùi Huyền 

Trang
2/12/2000

xã Nong Lay, 

huyện Thuận 

Châu, tỉnh 

Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Nguyễn 

Thị Bình

Cử nhân 

điều 
006280

Lò Thị 

Thu 

Cử nhân 

điều 
001358

Ngoại tổng 

hợp
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

10/4/2025

Lò Văn 

Chang

Cao đẳng 

điều 
0008101 Cấp cứu

11
Tòng Thị Ánh 

Tuyết
8/22/2003

xã Chiềng

Ngần, tp.Sơn

La, tỉnh Sơn

La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Hà Hải 

Châu

Cử nhân 

điều 
001355 Cấp cứu

Từ 16h30' 

đến 

Từ ngày 

19/7/2025

Nguyễn 

Thị Thủy

Cử nhân 

điều 
001254 Nhi

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

Từ ngày 

19/02/2025
10 Phạm Thị Hội 3/19/1984

Tổ 1, phường 

Quyết Thắng, 

tp.Sơn La, 

tỉnh Sơn La

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng



Lê Thị 

Kiều 

Giang

ĐDCKI

001369

TTCTCH Từ ngày 

01/7/2025 

Phạm 

Thị Nhài

Cử nhân 

điều 

dưỡng
000714

Cấp cứu
Từ ngày 

01/12/2025

19 Lò Minh Đức 8/31/2001

Tổ 10, 

phường 

Chiềng sinh, 

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Cao 

đẳng 

điều 

dưỡng

Hoàng 

Thanh 

Quang

Cử nhân 

điều 

dưỡng

001321 HSTC CĐ

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực
Từ ngày 

01/7/2025 

III

Lê Đình 

Mạnh

Cử nhân 

điều 

dưỡng

0007244 Cấp cứu

Từ 16h30' 

đến 

20h30/ngày 

(từ thứ 2 đến 

thứ 6); Từ 8h 

đến 16h (thứ 

7, chủ nhật) + 

trực

Từ ngày 

20/10/2025 

Phục hồi 

chức năng

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

Từ ngày 

19/5/2025 

từ ngày 

14/8/2025 

3
Phạm Bình 

Dương
8/27/2003

tổ 9, phường 

Quyết Tâm, 

thành phố Sơn 

La, tỉnh Sơn 

La

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

vật lý 

trị liệu 

và 

phục 

hồi 

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

vật lý 

trị liệu 

và 

phục 

hồi 

Lường Thị 

Hảo

Cao đẳng 

Kỹ thuật 
005576

Đào Việt 

Dũng

Cử nhân 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

000340
Chẩn đoán 

hình ảnh
8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

14/3/2025 

Hà Hải 

Châu

Cử nhân 

điều 
001355 Cấp cứu

2 Lò Huy Hoàng 6/7/2002

tổ 6, phường

Chiềng Lề.

tp.Sơn La,

tỉnh Sơn La

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

hình 

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

hình 

Chẩn đoán 

hình ảnh

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

14/3/2025 

Hà Hải 

Châu

Cử nhân 

điều 
001355 Cấp cứu

Từ 16h30' 

đến 

từ ngày 

14/8/2025 

Kỹ thuật y

1
Vũ Ngọc Quỳnh 

Anh
4/20/2002

xã Chiềng 

Ban, huyện 

Mai Sơn, tỉnh 

Sơn La

Cử 

nhân 

kỹ 

thuật 

hình 

Cử 

nhân 

kỹ 

thuật 

hình 

Đào Việt 

Dũng

Cử nhân 

kỹ thuật 

hình ảnh y 

000340

18 Cà Văn Binh 11/16/2022

Bản Thống 

Nhất, Mường 

Sại, Tỉnh Sơn 

La

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

Cử 

nhân 

điều 

dưỡng

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực



4
Nguyễn Thị 

Hương Giang
2/22/2003

xã Nà Bó, 

huyện Mai 

Sơn, tỉnh Sơn 

La

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệ

m y 

học

Cao 

đẳng 

Kỹ 

thuật 

xét 

nghiệ

m y 

học

Phan Thị 

Hương 

Giang

Cao đẳng 

điều 

dưỡng

7281

Hồi sức tích 

cực chống 

độc

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

Từ ngày 

19/6/2025 

Phạm Thị 

Nhài

Cử nhân 

điều 

dưỡng

714 Cấp cứu
Từ ngày

 01/7/2025 

Vũ Xuân 

Tùng

Cử nhân 

KTV
211 Hóa sinh

Từ ngày 

01/8/2025 

IV

Nơi nhận:

 - Sở Y tế;

 - Lưu: VT, CĐT (Nhung 02b).

Đỗ Xuân Thụ

Dược sỹ 

CKI Tổ 

chức và 

Dược

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

21/10/2024

GIÁM ĐỐC

Dược

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực

từ ngày 

01/01/2025

2
Hoàng Minh 

Hiếu
9/22/2000

Tổ 7, phường 

Chiềng Lề, 

thành phố Sơn 

Đại 

học 

Dược

Đại 

học 

Dược

Võ Thị 

Bích

Dược

1 Phạm Hà Trang 1/10/2001

Tổ 1, phường

Tô Hiệu,

thành phố Sơn 

Đại 

học 

Dược

Đại 

học 

Dược

Võ Thị 

Bích

Dược sỹ 

CKI Tổ 

chức và 

5 Trần Hiền Linh 11/18/2022

Tk5, xã Mai 

Sơn, tỉnh 

Sơn

 La

Cử 

nhân 

Kỹ

 thuật 

xét 

Cử 

nhân 

Kỹ

 thuật 

xét 

8 giờ/ngày, 

5 ngày/tuần + 

trực
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